Các biện pháp trọng yếu nhằm ngăn ngừa tai nạn khi hạ xuồng cứu nạn trên biển
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Các lần thực tập hạ xuồng cứu nạn là hoạt động thiết yếu để duy trì khả năng ứng phó khẩn cấp. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những công việc định kỳ nguy hiểm nhất trên tàu, đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kiểm tra và các biện pháp an toàn.
Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng hải Liên bang Đức (BSU) đã công bố báo cáo điều tra về một vụ rơi xuồng cứu nạn không kiểm soát trong quá trình thực tập trên một tàu chở dầu, qua đó làm nổi bật những rủi ro nghiêm trọng tiềm ẩn trong các hoạt động chuẩn bị ứng phó khẩn cấp thường xuyên.
Tai nạn xảy ra trong quá trình thực tập hạ xuồng cứu nạn khi xuồng bất ngờ lao xuống do một khiếm khuyết kỹ thuật tiềm ẩn trong cụm ly hợp một chiều (freewheel module/one-way clutch) của tời hạ xuồng bị hỏng. Khiếm khuyết này xuất phát từ hiện tượng ăn mòn do không khí và hơi ẩm xâm nhập vào bên trong tời, khiến ba thuyền viên bị thương.
Kết quả điều tra là lời cảnh báo mạnh mẽ rằng, mặc dù thực tập xuồng cứu nạn là hoạt động không thể thiếu để duy trì năng lực ứng phó sự cố, nhưng đây vẫn là một trong những hoạt động nguy hiểm nhất được thực hiện trên tàu.
Đồng tình với kết luận của báo cáo, Japan P&I Club cảnh báo rằng việc không thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra trước khi vận hành hoặc không tuân thủ các quy trình an toàn được quy định trong Hệ thống Quản lý An toàn của tàu có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Câu lạc bộ cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ sự sai lệch nào khỏi các quy trình đã được thiết lập trong quá trình thực tập xuồng cứu nạn đều làm gia tăng đáng kể nguy cơ rơi xuồng và gây thương tích nghiêm trọng cho thuyền viên.
Các biện pháp phòng ngừa chính
1. Thực hiện kiểm tra tháo mở chi tiết và bảo dưỡng định kỳ đối với các cơ cấu bên trong của thiết bị hạ xuồng (nhận thức rõ những hạn chế của việc kiểm tra bằng mắt thường)
Sự xuống cấp bên trong của thiết bị, chẳng hạn như ăn mòn hoặc kẹt cứng trong tời hạ xuồng (bao gồm cơ cấu ly hợp một chiều và hệ thống phanh) – vốn là nguyên nhân gốc rễ của vụ tai nạn này – không thể được phát hiện chỉ bằng việc kiểm tra trực quan định kỳ hoặc bôi mỡ bên ngoài.
Do đó, cần nhận thức rõ những hạn chế vốn có của phương pháp kiểm tra bằng mắt thường và xây dựng một hệ thống quản lý bảo dưỡng hiệu quả, bảo đảm việc tháo mở kiểm tra định kỳ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, đồng thời kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của các chi tiết bên trong thiết bị.
2. Hiểu rõ các rủi ro về kết cấu và thay thế linh kiện đúng thời hạn
Cần nhận thức rằng ngay cả những thiết bị đã vượt qua các kỳ kiểm tra hàng năm vẫn có thể tồn tại những khiếm khuyết kỹ thuật tiềm ẩn do đặc điểm thiết kế hoặc cấu tạo bên trong.
Vì vậy, công tác bảo dưỡng phòng ngừa phải được thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo các linh kiện quan trọng bên trong, như phớt làm kín (seals) và ổ bi (bearings), được thay thế theo đúng tuổi thọ sử dụng và điều kiện làm việc khắc nghiệt, phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.
3. Bảo vệ tính mạng con người với giả định rằng thiết bị luôn có thể xảy ra hỏng hóc (tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm tra trước khi vận hành và xác nhận hoạt động theo SMS)
Phải luôn giả định rằng trong máy móc có thể tồn tại các khiếm khuyết không thể quan sát được. Trên cơ sở đó, mọi quy trình kiểm tra trước khi vận hành và xác nhận hoạt động theo quy định của Hệ thống Quản lý An toàn của công ty quản lý tàu phải được thực hiện đầy đủ, không được tự ý lược bỏ bất kỳ bước nào vì lý do thuận tiện tại hiện trường. Điều này nhằm loại bỏ các rủi ro đe dọa đến tính mạng con người, chẳng hạn như hạ xuồng khi đã có người ngồi bên trong trước khi xác nhận chắc chắn rằng hệ thống hoạt động an toàn và bình thường.
4. Thực hiện đánh giá rủi ro và chia sẻ các bài học kỹ thuật trong các cuộc họp của ban An toàn trên tàu
Trước khi tiến hành các hoạt động như thực tập xuồng cứu nạn, cần thực hiện đánh giá rủi ro đầy đủ với giả định về tình huống xấu nhất, bao gồm khả năng hỏng hóc bên trong của thiết bị.
Các mối nguy hiểm đã được nhận diện cần được phổ biến và thảo luận trong Toolbox Meeting trước khi bắt đầu công việc.
Bên cạnh đó, việc chia sẻ các vụ tai nạn hoặc sự cố liên quan đến các khiếm khuyết kỹ thuật tiềm ẩn trong các cuộc họp Shipboard Safety Committee sẽ góp phần nâng cao nhận thức về an toàn của toàn bộ thuyền viên, đồng thời giúp họ cảnh giác hơn trước các nguy cơ tiềm ẩn từ máy móc, thiết bị.
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